
Phụ lục  

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu “in biểu mẫu, sổ hộ tịch” 

(Đính kèm Quyết định số      /QĐ-STP ngày       tháng       năm 2024  

của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang) 

Tên sản phẩm Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(bao gồm 

thuế) 

Thành tiền Ghi chú 

Sổ đăng ký khai sinh (204 trang)              Quyển 37 86.400 3.196.800 

Tiêu chuẩn về 

kích thước, màu 

sắc, chi tiết kỹ 

thuật của mẫu 

giấy tờ, sổ thực 

hiện theo quy 

định của Bộ Tư 

pháp 

Sổ đăng ký khai sinh (104 trang)              Quyển 55 69.120 3.801.600 

Sổ đăng ký kết hôn (204 trang)               Quyển 24 86.400 2.073.600 

Sổ đăng ký kết hôn (104 trang)               Quyển 30 69.120 2.073.600 

Sổ đăng ký khai tử (204 trang) Quyển 30 86.400 2.592.000 

Sổ chứng thực bản sao từ bản chính (102 trang) Quyển 30 64.800 1.944.000 

Sổ chứng thực chữ ký, CT điểm chỉ (102 trang) Quyển 23 64.800 1.490.400 

Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch (102 trang) Quyển 26 64.800 1.684.800 

Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở (loại 104 trang) Quyển 101 48.600 4.908.600 

Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con (104 trang) Quyển 27 48.600 1.312.200 

Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, BS hộ tịch, XĐ lại dân 

tộc  
Quyển 52 48.600 2.527.200 

Sổ cấp giấy XN tình trạng hôn nhân (104 trang)  Quyển 69 48.600 3.353.400 

Sổ cấp bản sao trích lục sao hộ tịch (104 trang) Quyển 26 48.600 1.263.600 
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1 
Sở Tư 

pháp 

In biểu 

mẫu, sổ 

hộ tịch 

 99.873.000 

Ngân 

sách 

nhà 

nước 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

- 
30 

ngày 

Tháng 

8/2024 

Trọn 

gói 

03 

tháng 
  

Tổng giá gói thầu 99.873.000          

 

Tổng giá trị gói thầu đã bao gồm thuế: 99.873.000 đồng chi tiết như sau: 



2 

Giấy khai sinh (Không có nội dung) Tờ 17.750 1.728 30.672.000 

 
Giấy khai sinh - Bản sao (Không có nội dung) Tờ 27.500 864 23.760.000 

Giấy chứng nhận kết hôn (Không có nội dung) Tờ 7.650 1.728 13.219.200 

Tổng cộng      99.873.000 
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